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Tóm tắt: Thí nghiệm đƣợc thiết kế để đánh giá sự di truyền tính trạng lông trên 

quả, sự phân cành trên cây, số quả/nách lá và số hàng hạt/quả. Kết quả ở thế hệ F1 của 

các tổ hợp lai cho thấy, tính trạng lông rậm, một quả/nách lá, cây phân cành, quả có 4 

hàng hạt là trội so với lông nhẵn, cây có 3 quả/nách lá, cây không phân cành và quả có 

8 hàng hạt. Giá trị 
2
 thu đƣợc ở các tổ hợp lai thế hệ F2 của các tính trạng trên cho 

thấy chúng di truyền đơn gen với tỷ lệ kiểu hình là 3:1. Những thông tin trong nghiên 

cứu này sẽ góp phần cho chọn tạo giống vừng theo mô hình cây vừng lý tƣởng.  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vừng (Sesamum indicum L.) là một cây lấy dầu đƣợc trồng từ lâu đời với diện 

tích trồng trên thế giới hiện nay khoảng 10 triệu ha, sản lƣợng khoảng 6,5 triệu tấn [5]. Ở 

Việt Nam, diện tích trồng vừng khoảng 50 nghìn ha, năng suất đạt 6,9 tạ/ha và sản lƣợng 

34,5 nghìn tấn [12]. Hàm lƣợng dầu bình quân trong hạt vừng từ 34,4 đến 59,8% [1]. Mặc 

dù cây vừng có nhiều lợi ích nhƣng sản xuất vừng có nhiều hạn chế do năng suất thấp 

[9], sâu bệnh hại, các yếu tố môi trƣờng làm ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất và khó áp 

dụng cơ giới hóa [14]. Do đó, việc chọn giống đang tập trung vào việc nâng cao năng 

suất và khả năng chống chịu sâu bệnh. Một trong những biện pháp quan trọng để nâng 

cao năng suất là cải tiến bộ giống vừng hiện có theo mô hình cây vừng lý tƣởng, trong đó 

ƣu tiên sử dụng các giống vừng có nhiều quả/nách lá, cây không phân cành để trồng ở 

mật độ cao, quả có 4 hàng hạt để nâng cao kích cỡ hạt [1] và trên thân, lá, quả có lông 

rậm để tăng khả năng chống chịu hạn và sâu bệnh hại [6]. Một trong những điều kiện tiên 

quyết để lựa chọn các phƣơng pháp chọn giống thích hợp là hiểu biết về tập tính di 

truyền của các tính trạng. Do đó, thành công trong chọn giống có các đặc điểm mong 

muốn phụ thuộc vào hiểu biết bản chất di truyền của các tính trạng [11]. Nghiên cứu này 

nhằm mục tiêu xác định sự di truyền của một số tính trạng hình thái và nông sinh học 

phục vụ chọn tạo giống vừng năng suất cao trong tƣơng lai theo mô hình cây vừng lý 

tƣởng.  

II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu sử dụng trong lai hữu tính là 9 mẫu giống vừng bố mẹ đƣợc lựa chọn theo 

5 nguyên tắc chọn cặp bố mẹ ở cây tự thụ phấn (bảng 2.1), trong đó 6 mẫu giống là G7, G8, 

G15, G23, G51 và G53 đƣợc sử dụng làm bố và 3 mẫu giống vừng hiện đang đƣợc trồng phổ 

biến ở Nghệ An làm mẹ là G20 (vàng Diễn Châu), G56 (đen Hƣơng Sơn) và V6 (Vừng trắng 

Nhật Bản).  
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Bảng 2.1: Các dòng bố mẹ được sử dụng trong sơ đồ lai  

TT Ký 

hiệu 

Tên giống Nguồn gốc Tính 

phân 

cành 

Lông 

trên quả 

Số 

hàng 

hạt 

Số quả/ 

nách lá 

1 G7 Vừng nâu  Chiang Mai, Thái Lan Có Nhẵn 4 1 

2 G8 Vừng đen Hƣơng Khê - Hà Tĩnh Không Rậm 4 3 

3 G15 Vừng đen Ratchasima, Thái Lan Có Thƣa 4 3 

4 G23 Vừng trắng  Xieng Khoảng, Lào Có Rậm 8 1 

5 G51 Vừng đen Đô Lƣơng - Nghệ An Có Rậm 4 1 

6 G53 Vừng đen Gio Linh, Quảng Trị Có Nhẵn 4 3 

7 G20 Vừng vàng Diễn Châu, Nghệ An Có Nhẵn 4 3 

8 G56 Vừng đen Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh Có  Nhẵn 8 1 

9 V6 Vừng trắng Nhật Bản Không Rất rậm 8 1 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm đƣợc tiến hành tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Trong vụ Hè Thu 2011 (gieo 20/5/2011), khi các cây vừng bố mẹ ra hoa, tiến hành lai 

hữu tính để có hạt lai F1. Toàn bộ hạt lai F1 và bố mẹ của chúng đƣợc trồng trong vụ 

Xuân 2012 (gieo ngày 27/02), diện tích ô thí nghiệm 5 m
2
. Đến thời gian thu hoạch, thu 

riêng từng cây để trồng thành dòng ở F2 trong vụ Hè Thu 2012 (gieo ngày 26/5). Thế hệ 

F2 của 18 tổ hợp lai đƣợc bố trí theo phƣơng pháp hoàn toàn ngẫu nhiên, không lặp lại, 

diện tích ô thí nghiệm 10 m
2
. Tất cả vật liệu thí nghiệm đƣợc trồng ở mật độ 22 cây/m

2
 

(30 x 15 cm). Lƣợng phân bón lót tính trên đơn vị ha là 5 tấn phân chuồng + 400 kg phân 

NPK loại 3:9:6 + 300 kg vôi bột. Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh áp dụng theo phƣơng thức 

sản xuất đại trà. 

2.3. Phương pháp theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu 

Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu theo nhƣ lông trên quả, tính phân cành, số hàng 

hạt/quả và số quả/nách lá theo Phiếu mô tả và đánh giá ban đầu nguồn gen cây vừng của 

Trung tâm tài nguyên thực vật (Quyết định số 144/QĐ-TTTN-KH ngày 16/5/2012) [13].   

2.4. Kiểm định khi bình phương (χ
2
)  

Sự sai khác giữa tỉ lệ phân ly lý thuyết và thực tế đƣợc đánh giá theo tiêu chuẩn 

“khi bình phƣơng" (
2
) [10] theo công thức 

2
 = Σ (O - E)

2
/E, với O là giá trị quan sát 

thực tế và E là giá trị theo lý thuyết. Quá trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm 

Microsoft Excel 2010. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Lông trên quả 

Lông rậm là một tính trạng đặc trƣng ở cây vừng và có thể quan sát thấy ở nhiều 

bộ phận của cây nhƣ thân, lá, hoa và quả [16]. Tính trạng lông rậm đƣợc đánh giá là có 

lợi thế trong chống chịu sâu bệnh ở cây vừng [6]. Tất cả các con lai của 8 tổ hợp ở thế hệ 

F1 đều có lông trên quả rậm khi lai giữa giống có lông trên quả rậm với giống lông trên 

quả nhẵn. Ở thế hệ F2, 8 quần thể phân ly theo tỷ lệ 3 lông rậm : 1 lông nhẵn ở tất cả các 
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tổ hợp lai (bảng 3.1). Kết quả cho thấy, tính trạng lông rậm đƣợc kiểm soát bởi 1 gen và 

trội so với lông nhẵn. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với công bố của Falusi et al. [4], 

Yol và Uzun [17] và Venkata et al. [15].  

Bảng 3.1: Sự phân ly một số tính trạng lông trên quả  

và tính phân cành của con lai F2 trong vụ Hè Thu 2012 

Thứ 

tự 

Tổ hợp lai Tính phân cành Lông trên quả 

Có Không χ
2

tn (3:1) Rậm Nhẵn χ
2

tn (3:1) 

1 G8xG20 76 34 2,05 84 26 0,11 

2 G8xG56 77 20 0,99 76 21 0,58 

3 G8xV6 - - - - -  

4 G15xG20 78 16 3,19 - -  

5 G15xG56 80 17 2,89 - -  

6 G15xV6 78 24 0,12 - -  

7 G53xG20 72 17 1,65 - -  

8 G53xG56 81 17 3,06 - -  

9 G53xV6 75 30 0,71 80 25 0,08 

10 G51xG20 74 23 0,09 76 21 0,58 

11 G51xG56 72 31 1,43 80 23 0,39 

12 G51xV6 77 34 1,88 - -  

13 G7xG20 80 33 1,07 - -  

14 G7xG56 80 34 1,42 - -  

15 G7xV6 83 22 0,92 84 21 1,40 

16 G23xG20 74 27 0,16 81 20 1,46 

17 G23xG56 70 27 0,42 78 19 1,52 

18 G23xV6 80 35 1,81 - -  

Ghi chú: Giá trị χ
2

lý thuyết = 3,84 ở mức ý nghĩa α = 0,05 

3.2. Tính phân cành ở cây vừng 

Ở cây vừng, các giống phân cành cần nhiều không gian hơn để sinh trƣởng và 
phát triển. Do vậy, việc duy trì mật độ quần thể ở những giống phân cành là khá khó 
khăn ở các nƣớc sử dụng máy móc để thu hoạch. Để vƣợt qua đƣợc trở ngại đó, việc 
chọn giống vừng không phân cành là mục tiêu để trồng vừng ở trồng mật độ cao và phù 
hợp với quá trình cơ giới hóa. Kết quả khi lai giữa giống phân cành với giống không 
phân cành cho con lai F1 có dạng cây phân cành. Ở quần thể F2 phân ly theo tỷ lệ 3 phân 
cành : 1 không phân cành ở 17/18 tổ hợp lai. Do vậy, tính phân cành đƣợc kiểm soát bởi 
1 cặp gen và phân cành là trội so với không phân cành. Kết quả nghiên cứu này phù hợp 
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với nghiên cứu gần đây của Bayadar và Turgut [2], Sumathi và Muralidharan [11], cũng 
nhƣ các công bố trƣớc đó của Joshi [7] và Weiss [16]. 

Bảng 3.2: Sự phân ly tính trạng số quả/nách lá và số hàng hạt/quả của con lai F2 

trong vụ Hè Thu 2012 

Thứ 

tự 

Tổ hợp lai Số hàng hạt Số quả/nách lá 

4 hàng 8 hàng χ
2

tn (3:1) 1 quả 3 quả χ
2

tn (3:1) 

1 G8xG20 88 22 1,47 89 21 2,05 

2 G8xG56 72 25 0,03 78 19 1,52 

3 G8xV6 80 21 0,95 81 20 1,46 

4 G15xG20 75 19 1,15 72 22 0,13 

5 G15xG56 78 19 1,52 79 18 2,15 

6 G15xV6 81 21 1,06 82 20 1,58 

7 G53xG20 68 21 0,09 71 18 1,08 

8 G53xG56 72 26 0,12 79 19 1,65 

9 G53xV6 72 33 2,31 84 21 1,40 

10 G51xG20 78 19 1,52 79 18 2,15 

11 G51xG56 79 24 0,16 82 21 1,17 

12 G51xV6 79 32 0,87 89 22 1,59 

13 G7xG20 76 37 3,61 - -  

14 G7xG56 78 36 2,63 - -  

15 G7xV6 80 25 0,08 - -  

16 G23xG20 78 23 0,27 - -  

17 G23xG56 74 23 0,09 - -  

18 G23xV6 82 33 0,84 - -  

Ghi chú: Giá trị χ
2

lý thuyết = 3,84 ở mức ý nghĩa α = 0,05 

3.3. Số quả trên nách lá 

Khả năng ra nhiều quả trên nách lá ở cây vừng là một đặc tính quan trọng liên 

quan đến tạo năng suất. Những giống có 3 quả/nách lá có tiềm năng cho số quả trên cây 

cao hơn so với những giống có 1 quả/nách lá và chúng là vật liệu quan trọng trong các 

chƣơng trình chọn tạo giống vừng [3]. Khi lai giữa giống có 1 quả/nách lá với giống có 3 

quả/nách lá thì 100% con lai thế hệ F1 có 1 quả/nách lá. Ở thế hệ F2, các quần thể của 12 

tổ hợp lai ở Bảng 3.2 phân ly theo tỷ lệ 3:1. Nhƣ vậy, tính trạng số quả trên nách lá đƣợc 

kiểm soát bởi một cặp gen. Tính trạng 1 quả/nách lá là trội so với tính trạng 3 quả/nách 

lá. Kết quả này cũng tƣơng tự nhƣ những nghiên cứu của Bayadar và Turgut [2], Baydar 

[3], Yol và Uzun [17]. 
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3.4. Số hàng hạt trên quả 

Quả có nhiều ngăn hạt ở vừng là một đặc tính kinh tế bổ sung quan trọng so với 

dạng quả có 4 ngăn hạt ở hầu hết các giống vừng trồng và loài hoang dại [8]. Kết quả 

nghiên cứu sự di truyền giữa 6 dòng bố có 4 hàng hạt với 3 dòng mẹ có 8 hàng hạt cho 

thấy, tất cả con lai ở thế hệ F1 đều có 4 hàng hạt. Do vậy, tính trạng quả có 4 hàng hạt là 

trội so với tính trạng quả có 8 hàng hạt. Quần thể F2 của 18 tổ hợp lai đều phân ly theo tỷ 

lệ 3:1. Nhƣ vậy, số hàng hạt trên quả đƣợc kiểm soát bởi một cặp gen. Kết quả nghiên 

cứu này phù hợp với nghiên cứu của Padmasundari et al. [8], Bayadar và Turgut [2]. Khi 

quan sát tập đoàn các giống vừng thu thập đã phát hiện một số cá thể có 6 hoặc 10 hoặc 

12 hàng hạt/quả. Đây là các dạng không ổn định về mặt di truyền và do ít nhất 2 gen lặn 

kiểm soát độc lập, tuy nhiên việc cung cấp chi tiết cho kiểm soát di truyền ở dạng có 6, 

10 và 12 hàng hạt chƣa đƣợc đầy đủ. Do vậy, cần có những nghiên cứu tiếp theo để xác 

định cơ chế kiểm soát di truyền của dạng có 6, 10 hoặc 12 hàng hạt [8]. 

  

 

 

 

A: V6-cây không phân cành; B: G56-cây phân cành; C: G8-có 3 quả/nách lá, quả có 4 hàng hạt; 

D: G56-có 1 quả/nách lá, quả có 8 hàng hạt; E: V6-lông rậm; F: G20-lông nhẵn 

Hình 3.1: Các đặc điểm hình thái và nông sinh học của một số một số mẫu giống vừng 

sử dụng trong các tổ hợp lai 

IV. KẾT LUẬN 

Từ nghiên cứu một số tổ hợp lai đã sơ bộ xác định đƣợc sự di truyền của một số 

tính trạng nhƣ lông trên quả, đặc tính phân cành, số hàng hạt trên quả và số quả trên nách 

A B 

C 

D 

E F 
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lá đƣợc kiểm sát bởi một cặp gen alen theo kiểu trội lặn và ở F2 phân ly theo tỷ lệ 3:1. 

Những thông tin về di truyền các tính trạng này sẽ góp phần cho chọn tạo giống vừng 

theo mô hình cây vừng lý tƣởng. 
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SUMMARY 

 

INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL AND BIOAGROLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF SESAME (Sesamum indicum L.) 
 

The experiment was carried out to research on the inheritance of capsule hairiness, 

branch, number of capsule per leaf axil and number of locule per fruit in sesame. The 

results in the F1 generation of cross made for hairiness revealed that hairiness, branching, 

one capsule per leaf axil and 4 locules per fruit was dominant to hairless, monostemed, 

three capsules per leaf axil and 8 locules per fruit. Chi-square values obtained for all the 

crosses in F2 progeny showed a good fit for a monogenic inheritance with the F2 

phenotypic ratio of 3:1. The information presented in this research was beneficial for  

sesame breeding and reaching to ideal plant type. 


